
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND    Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

   
 

 

        QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao tiếp nhận và đào tạo Lưu học sinh  

nước CHDCND Lào, năm học 2020-2021 
 

 
         CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh giữa 

tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND 

Lào năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số:68/SNgV-LSBG 

ngày 15/12/2020; kèm theo ý kiến tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 

Công văn số: 4277/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2020; của Sở Tài chính tại Công 

văn số: 6633/STC-HCSN ngày 11/12/2020. 
 

       QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tiếp nhận và đào tạo Lưu 

học sinh nước CHDCND Lào, 01 năm học Tiếng Việt như sau: 

1.Trường Đại học Hồng Đức: 26 Lưu học sinh, gồm: 

           - Đào tạo trình độ thạc sỹ: 05 cán bộ (đối với 03 cán bộ đã học Tiếng Việt 

sẽ học trực tiếp chuyên ngành). 

- Đào tạo trình độ đại học: 11 học sinh. 

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: 10 học sinh. 

(Chi tiết danh sách Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: 10 Lưu học 

sinh, đào tạo trình độ đại học. 

         (Chi tiết danh sách Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Phụ lục 02 kèm theo). 
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 3. Trường Cao đẳng Y tế: 09 Lưu học sinh đào tạo trình độ cao đẳng. 

         (Chi tiết danh sách Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Phụ lục 03 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 

Quyết định này, tổ chức đào tạo Lưu học sinh nước CHDCND Lào năm học 

2020 - 2021, đảm bảo chất lượng; sau khi kết thúc 01 năm học Tiếng Việt, tổ 

chức kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tiếp nhận học 

chuyên ngành đối với các học sinh đủ điều kiện theo quy định; đồng thời, phối 

hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý Lưu học sinh 

nước CHDCND Lào trong suốt quá trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật. 

2. Giao Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa căn cứ chỉ tiêu được giao 

và thời gian thực tế tiếp nhận đào tạo, xây dựng dự toán kinh phí đào tạo Lưu 

học sinh Lào được hưởng học bổng năm học 2020 - 2021, gửi Sở Tài chính thẩm 

định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành. 

3. Các sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch 

và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động giải quyết công việc 

liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa trong việc quản lý Lưu học sinh nước CHDCND Lào nêu trên trong 

thời gian học tập tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Hiệu 

trưởng các trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
         

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                
- Lưu: VT, VX (hongtt). 

            KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

            Đầu Thanh Tùng 
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Phụ lục 01 

Danh sách Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào  

giao cho trường Đại học Hồng Đức tiếp nhận và đào tạo năm học 2020-2021. 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Đăng ký ngành 

đào tạo 
Ghi chú 

I Danh sách cán bộ tỉnh Hủa Phăn đăng ký học Thạc sỹ 

1 Somphong BOUNTHAVONG 04/1/1992 Nam Quản trị kinh doanh 
Đã tốt nghiệp Đại học tại 

Việt Nam 

2 Lar SANLEUNAM 5/9/1989 Nữ Ngôn ngữ Việt Nam 
Đã học Tiếng Việt  

9 tháng 

3 Somsack KEOONTHONG 18/8/1989 Nam Quản lý Văn hóa 
Đã học Tiếng Việt  

9 tháng 

4 Phouvone PHISOUPHONE 15/10/1986 Nam Quản lý Giáo dục  

5 Bounhouang XONSUPHATH 25/4/1977 Nam Văn học Việt Nam  

II Danh sách cán bộ tỉnh Hủa Phăn đăng ký học liên thông Cao đẳng lên Đại học 

1 Sonechai SINGBULOM 03/5/1989 Nam Quản trị kinh doanh  

2 Nitthanom THAVEEPHENG 11/6/1993 Nữ Việt Nam học  

3 Kham VILONENOY 23/01/1988 Nam Nông học  

4 Anouthong LORSOMEKHAM 30/9/1985 Nam Kế toán  

5 Aitsala PHONSENA 05/9/1988 Nam Quản trị kinh doanh  

6 Faiha SATJATHAM 22/2/1984 Nam Luật  

7 Somxay PHUTMIXAY 23/6/1985 Nam Kỹ thuật xây dựng  

8 Phinmavong PHETSHENGNY 28/5/1986 Nam Kế toán  

9 Phone BOUNTHAVY 16/4/1990 Nữ Sư phạm Vật lý  
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10 Phonechan SYVONGXAY 13/9/1992 Nữ Quản lý nhà nước   

III Danh sách cán bộ tỉnh Hủa Phăn đăng ký học Đại học 

1 Ano CHUEMAITENG 24/5/2002 Nam Kỹ thuật xây dựng  

2 Sounisa PHIMMACHAK 28/4/2003 Nữ Công nghệ Thông tin  

3 Malee INMEEBOUN 26/9/2002 Nữ Tài chính Ngân hàng  

4 Vannisa KIENHOMSOMBAT 15/5/2002 Nữ Kế toán  

5 Mena PHOMMACHAN 03/3/2003 Nữ Kế toán  

6 Anan PHOMMAVONG 04/9/2003 Nam Quản trị kinh doanh  

7 Nittoulaphone LORYOTONG 02/10/2002 Nữ Quản trị kinh doanh  

8 Meela MALAKHAM 28/9/2003 Nữ Quản trị kinh doanh  

9 Kongthong THIPPHAVONG 28/12/2002 Nam Kỹ thuật điện  

10 Siphay PHETVANGKHOUN 04/9/2000 Nam Nông học  

11 Son YONGXONGYAMUA 04/2/2000 Nam Sư phạm Vật lý  



 

 

 

Phụ lục 02 

Danh sách Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào học trình độ Đại học  

giao cho trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và đào tạo năm học 2020-2021. 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Đăng ký ngành 

đào tạo 
Ghi chú 

1 
Vankeo LEUANKKHONGTHAM 

4/4/2003 Nam 
Quản trị dịch vụ 

Du lịch và lữ hành 

 

2 
Vanhsaeng MANEEVANH 

09/1/2003 Nữ 
Quản trị dịch vụ 

Du lịch và lữ hành 

3 Thipphakon PHOMMACHAK 23/6/2002 Nam Thanh nhạc 

4 Dao EONECHAN 9/12/2001 Nữ Giáo dục mầm non 

5 Bounmy PHOMMALY 17/9/2001 Nữ Giáo dục mầm non 

6 Amphaeang SYLAVONG 08/2/2001 Nữ Giáo dục mầm non 

7 Seepheng PHENGSOMPHAN 09/1/2000 Nữ Giáo dục mầm non 

8 Thudsaphon XAIYASONE 18/10/2001 Nam Công nghệ truyền thông 

9 Keo KEOUDOM 06/6/2002 Nữ Công nghệ truyền thông 

10 Maiychai PHONTHOOMMA 14/3/2002 Nữ Công nghệ truyền thông 
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Phụ lục 03 

Danh sách Lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào học trình độ Đại học  

giao cho trường Cao đẳng Y tế tiếp nhận và đào tạo năm học 2020-2021. 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND  ngày        tháng       năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Đăng ký ngành 

đào tạo 
Ghi chú 

1 Nam KHAMBOUNMEE 1/2/2003 Nữ Dược 

 

2 Tarly VILAIPHONE 10/5/2002 Nữ Dược 

3 Meena THEPVONGXAM 26/9/2003 Nữ Dược 

4 Taiylavanh VIDAPHONE 16/01/2002 Nữ Dược 

5 Thipphavan PHEANGSEECHAN 07/11/2002 Nữ Kỹ thuật phục răng 

6 Tingmong MEEXAI 30/5/2002 Nữ Điều dưỡng 

7 Meta SENSOUPHANH 10/4/2002 Nữ Điều dưỡng 

8 Sonedavanh PHANPASUK 16/01/2002 Nữ Điều dưỡng 

9 Thanva TIENGSENGTHIEM 24/12/2003 Nữ Hộ sinh 
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